
TT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

2021

XẾP 

HẠNG 2021
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI

LÃNH ĐẠO UBND 

TỈNH PHỤ TRÁCH

2
CSTP 7: TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TIÊN PHONG CỦA CHÍNH 

QUYỀN TỈNH
5,66 61

Trên hoặc 

bằng
6,04 Sở KH&ĐT - ĐM Đ/c Lê Ánh Dương

7 CSTP 5: CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 7,74 9
Trên hoặc 

bằng
7,75 Thanh tra tỉnh -ĐM Đ/c Lê Ánh Dương

4 CSTP 10: THIẾT CHẾ PHÁP LÝ VÀ AN NINH TRẬT TỰ 6,99 40
Trên hoặc 

bằng
7,15  Sở Tư pháp - ĐM Đ/c Lê Ánh Dương

1 CSTP 4: CHI PHÍ THỜI GIAN 6,99 46
Trên hoặc 

bằng
7,07 Sở Nội vụ - ĐM Đ/c Mai Sơn

3 CSTP 9: ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG 6,33 18
Trên hoặc 

bằng
6,40

Sở LĐ-TB&XH - 

ĐM
Đ/c Mai Sơn

6 CSTP 3: TÍNH MINH BẠCH 6,27 18
Trên hoặc 

bằng
6,34

Sở Thông tin và 

truyền thông - ĐM 
Đ/c Mai Sơn

5 CSTP 2: TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI 7,09 31
Trên hoặc 

bằng
7,17 Sở TN&MT -ĐM Đ/c Lê Ô Pích

8 CSTP 1: GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 6,76 37
Trên hoặc 

bằng
6,83 Sở KH&ĐT - ĐM Đ/c Phan Thế Tuấn

9 CSTP 6: CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG 5,98 33
Trên hoặc 

bằng
6,11 Sở KH&ĐT - ĐM Đ/c Phan Thế Tuấn

10 CSTP 8: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 6,04 52
Trên hoặc 

bằng
6,45

Sở Công Thương -

ĐM
Đ/c Phan Thế Tuấn

PHỤ LỤC I: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO UBND TỈNH PHỤ TRÁCH VÀ ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI

(Kèm theo Kế hoạch số  418 /KH-UBND ngày  07/7/2022 của UBND tỉnh)
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